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1 M-1 Trần Văn Cường 16/07/1998 Nam SXCT 51110912 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Huỳnh Đức 01/05/1994 Nam SXCT 51106032 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 M-3 Hoàng Thị Hà Trang 05/08/2001 Nữ SXCT 50118704 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

4 M-4 Hoàng Minh Long 12/08/1984 Nam SXCT 51101732 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Danh Tuân 06/08/1990 Nam SXCT 90900518 Lao động CBT Khám sức khỏe

6 M-6 Trần Văn Nhật 06/02/1992 Nam SXCT 90900083 Lao động CBT Khám sức khỏe

7 M-7 Ngô Văn Dự 09/03/1989 Nam SXCT 51102114 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Văn Cương 14/03/1990 Nam SXCT 51106606 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-9 Lê Công Tuấn 28/06/2002 Nam SXCT 51108811 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 M-10 Lê Văn Phong 06/01/2003 Nam SXCT 51109023 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Phú Bình 15/03/2003 Nam SXCT 51105993 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Văn Cường 15/11/2002 Nam SXCT 51101133 Hải Dương Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Văn Lâm 12/10/2001 Nam SXCT 51100341 Hà Nội Không khám sức khỏe

14 M-14 Phạm Văn Hoàng 14/12/1997 Nam SXCT 51104252 Ninh Bình Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Nhân Đức 05/01/1999 Nam SXCT 51107208 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Quang Đạt 01/07/1998 Nam SXCT 51101128 Hải Dương Không khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Thế Chiến 20/09/1989 Nam SXCT 51109743 Quảng Bình Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Văn Thái 26/07/1996 Nam SXCT 51109756 Quảng Bình Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Hoàng Trường Anh 25/07/1998 Nam SXCT 51107435 Nghệ An Không khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Văn Dũng 09/09/2004 Nam SXCT 51107273 Nghệ An Khám sức khỏe

21 M-21 Phạm Thế Thanh 07/04/2001 Nam SXCT 51102690 Bắc Giang Khám sức khỏe

22 M-22 Chiêm Cẩm Vĩ 06/09/1989 Nam SXCT 51111833 TP HCM Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Quốc Lực 22/11/1997 Nam SXCT 51110779 Quảng Nam Không khám sức khỏe

24 M-24  Đỗ Văn Điền 10/10/1994 Nam SXCT 51100986 Hải Dương Không khám sức khỏe

25 M-25 Phạm Nhật Long 24/09/2002 Nam SXCT 51100218 Hà Nội Không khám sức khỏe

26 M-26 Hoàng Thị Thu Hương 17/10/1987 Nữ SXCT 10012971 Bắc Giang Khám sức khỏe

27 M-27 Lê Bá Huy 15/10/2001 Nam SXCT 51105942 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Ngô Văn Vàng 20/12/2003 Nam SXCT 51112755 Trà Vinh Khám sức khỏe

29 M-29 Trương Văn Hậu 18/07/2003 Nam SXCT 51106293 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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30 M-30 Vũ Tiến Công 04/08/2003 Nam SXCT 51101054 Hải Dương Không khám sức khỏe

31 M-31 Đỗ Thị Duyên 17/10/1988 Nữ SXCT 50713268 Hòa Bình Không khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Thị Viện 19/10/1991 Nữ SXCT 50711381 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Văn Quyết 12/03/1990 Nam SXCT 51101027 Hải Dương Không khám sức khỏe

34 M-34 Trần Thị Liễu 14/02/1985 Nữ SXCT 50702023 Nam Định Không khám sức khỏe

35 M-35 Trần Triệu Vĩ 08/10/1992 Nam SXCT 51111965 Tây Ninh Không khám sức khỏe

36 M-36 Lê Văn Hải 07/06/1990 Nam SXCT 51106535 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 M-37 Lò Văn Chiển 09/02/1991 Nam SXCT 51103506 Điện Biên Khám sức khỏe

38 M-38 Lê Anh Đức 25/10/2001 Nam SXCT 51105418 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Văn Tới 09/02/1990 Nam SXCT 51112556 Kiên Giang Không khám sức khỏe

40 M-40 Phan Duy Phương 02/06/1991 Nam SXCT 51111906 Bình Phước Không khám sức khỏe

41 M-41 Trịnh Xuân Hạnh 10/07/1987 Nam SXCT 51107809 Nghệ An Không khám sức khỏe

42 M-42 Đặng Ngọc Phương 07/04/2002 Nam SXCT 51108092 Nghệ An Không khám sức khỏe

43 M-43 Bùi Trọng Chung 11/12/2000 Nam SXCT 51107833 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 M-44 Trần Minh Đức 18/09/2004 Nam SXCT 51104383 Ninh Bình Không khám sức khỏe

45 M-45 Bùi Sỹ Ngọc 05/08/2000 Nam SXCT 51105766 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-46 Đào Xuân Toàn 22/09/2003 Nam SXCT 91210196 Thanh Hóa Khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Tiến An 04/12/1998 Nam SXCT 51104175 Ninh Bình Không khám sức khỏe

48 M-48 Nguyễn Văn Hải 12/09/1996 Nam SXCT 51104214 Ninh Bình Không khám sức khỏe

49 M-49 Mai Ngọc Quân 10/11/1993 Nam SXCT 51107815 Nghệ An Khám sức khỏe

50 M-50 Giàng A Cử 18/02/2004 Nam SXCT 51103517 Điện Biên Khám sức khỏe

51 M-51 Đinh Ngọc Tứ 17/04/1992 Nam SXCT 51103363 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

52 M-52 Trần Văn Phương 30/04/1990 Nam SXCT 51110580 Quảng Trị Không khám sức khỏe

53 M-53 Bùi Anh Đức 30/04/2004 Nam SXCT 51103611 Hòa Bình Khám sức khỏe

54 M-54 Lê Duy Thành 25/08/2003 Nam SXCT 51105333 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Tất Quyết 10/01/2001 Nam SXCT 51109025 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Hữu Phát 18/09/2001 Nam SXCT 51100431 Hà Nội Khám sức khỏe

57 M-57 Lê Viết Minh 27/02/2002 Nam SXCT 51106646 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

58 M-58 Vũ Đức Trường 07/11/1998 Nam SXCT 51100994 Hải Dương Không khám sức khỏe

59 M-59 Trương Thị Chinh 15/07/1989 Nữ SXCT 50113356 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 M-60 Dư Công Hùng 07/07/1999 Nam SXCT 51105627 Thanh Hóa Khám sức khỏe

61 M-61 Vũ Văn Hải 22/11/1999 Nam SXCT 51102119 Thái Nguyên Khám sức khỏe



62 M-62 Nguyễn Đình Hùng 21/10/2001 Nam SXCT 51109021 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

63 M-63 Vũ Bá Hoạt 11/09/1992 Nam SXCT 90800363 Lao động CBT Khám sức khỏe

64 M-64 Hà Huyền Mi 11/09/2001 Nữ SXCT 50104140 Phú Thọ Không khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Văn Đại 10/10/2001 Nam SXCT 51100449 Hà Nội Không khám sức khỏe

66 M-66 Lê Quốc Ánh 25/11/1988 Nam SXCT 90900189 Lao động CBT Khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Thanh Lập 24/06/1982 Nam SXCT 90900166 Lao động CBT Khám sức khỏe

68 M-68 Vương Đắc Nghĩa 27/06/1987 Nam SXCT 90900261 Lao động CBT Khám sức khỏe

69 M-69 Lê Thạc Thành 29/06/2000 Nam SXCT 51108222 Nghệ An Không khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Văn Doanh 22/01/2001 Nam SXCT 51105979 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

71 M-71 Đoàn Văn Tài 05/05/1990 Nam SXCT 90900478 Lao động CBT Khám sức khỏe

72 M-72 Nguyễn Chí Thanh 20/05/2000 Nam SXCT 50124044 Đăk Lăk Khám sức khỏe

73 M-73 Lê Anh Hùng 09/05/1999 Nam SXCT 51105358 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

74 M-74 Lê Văn Vỹ 20/10/2000 Nam SXCT 51106038 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

75 M-75 Nguyễn Văn Quyết 24/05/1995 Nam SXCT 51101044 Hải Dương Không khám sức khỏe

76 M-76 Vũ Văn Khương 13/10/1989 Nam SXCT 51101011 Hải Dương Không khám sức khỏe

77 M-77 Lê Văn Thành 07/02/1998 Nam SXCT 51105816 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-78 Đàm Văn Thành 01/07/1994 Nam SXCT 51107127 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-79 Đỗ Văn Bình 17/12/1984 Nam SXCT 51105189 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-80 Lê Tiến Thắng 28/08/1989 Nam SXCT 51108079 Nghệ An Không khám sức khỏe

81 M-81 Lê Văn Đạt 03/10/1999 Nam SXCT 51105484 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

82 M-82 Phan Hữu Trung 03/02/1987 Nam SXCT 51108047 Nghệ An Không khám sức khỏe

83 M-83 Bùi Đại Thành Huân 15/07/1999 Nam SXCT 51110519 Quảng Trị Không khám sức khỏe

84 M-84 Phạm Văn Lương 29/01/1998 Nam SXCT 51104172 Ninh Bình Không khám sức khỏe

85 M-85 Trần Văn Vĩ 27/11/1992 Nam SXCT 51102972 Bắc Giang Không khám sức khỏe

86 M-86 Hoàng Văn Phúc 11/03/1987 Nam SXCT 51101431 Hà Nam Không khám sức khỏe

87 M-87 Phạm Đình Hữu 01/06/1990 Nam SXCT 51103248 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

88 M-88 Trương Phú Quang 04/07/1985 Nam SXCT 51104884 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-89 Cầm Thị Dung 20/09/1997 Nữ SXCT 50113801 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Thị Oanh 28/08/1997 Nữ SXCT 50116617 Nghệ An Không khám sức khỏe


